
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THẢI BÌNH

Số:/ÍO^ /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Bình, ngày(2Ắ) thảng 01 năm 2024
QUYET ĐỊNH

về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do
Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

ban hành hết hiệu lực thỉ hành năm 2023

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
Căn cứ Luật To chức chỉnh quyền địa phương ngày 19/6/20ỉ5;
Căn cứ Luật sửa đối, bố sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luât

Tố chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp ỉuật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đoi, hổ sung một sỗ đỉều của Luật Ban hành vãn bản quy

phạm pháp luật ngày 18/6/2020;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày Ỉ4/5/20Ỉ6 của Chỉnh phủ qvy định chỉ

tiết một sổ ãiểu và hiện pháp thỉ hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số ]54/2020/NĐ-CP^ yigày 31/12/2020 của Chỉnh phủ sửa

đổỉ, bổ sung một sỗ điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày Ỉ4/5/2016 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn
hàn quy phạm pháp ỉuật;

Theo đề nghị của Giảm đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 08/TTr-STP ngày
19/01/2023.

QƯYỂTĐỊNH:
Điều 1. Công bố Danh mục vãn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân,

Uy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành hết hiệu lực ứii hành năm 2023, gồm:
- Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ; 50 văn bản, ữong đó có 18

Nghị quyết, 28 Quyết định, 04 Chỉ thị (Phụ lục 01, kèm theo).
- Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần: 08 văn bản; ừong đó có

05 Nghị quyết, 03 Quyết định (Phụ lục 02, kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực ứii hành kể từ ngày ký.
■Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh; các Thủ trưởng sở, ban,

ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Uy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn
vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
Nơi nhậu:
-Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT ƯBND tĩnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu; VT,

Lại Văn Hoàn

CHƯ
CHỦ
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Phụ lục 01
Y PHẠM PHÁP LUẬT DO Hội ĐÒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

BAN HÀNH HỂT HIỆU Lực TOÀN BỘ NĂM 2023
ịnh số/fOỈ/QĐ-UBND ngày tháng Oỉ năm 2024 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thải Bình).

Ề

STT
Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu; ngày
tháng năm ban hành

văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết
hiệu lực

I. LĨNH Vực TÀI CHÍNH

Nghị
quyết

SỐ 06/2017/NQ-HĐND
ngày 14/7/2017

Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử
dụng phí tíiẩm định đề án bảo vệ môi
toờng chi tiết trên địa bàn tỉnh Thái
Bình

Bị bãi bỏ >ởi Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND
ngày 12/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa
đổi điểm 1.2 khoản 1 mục IV Phụ lục 1 ban hành
kèm theo Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày
13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử
dụng phí, lệ phí theo Luật phí và lệ phí năm 2015
thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh trên
địa bàn tỉnh Thái Bình và bãi bỏ toàn bộ Nghị
quyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của
Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, nộpj
quản lý và sử dụng Phí thẩm định đề án bảo vệ
môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Thái Bình

24/7/2023



2
Nghị
quyết

SỐ 19/2017/NQ-HĐND
ngày 08/12/2017

Phê duyệt điều chủứi định mức phân
bổ chi thường xuyên ngân sách cho
các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện
giai đoạn 2018-2020

Bị bãi bỏ bời Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐM:)
ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi
bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
Thái Bình

19/12/2023
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3
Nghị
quyết

Số 04/2018/NQ-HĐND
ngày 12/7/2018

Quy định mức thu, tỷ lệ điều tiết phí
bảo vệ môi trường đối với khai thác
khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái
Bình

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND
ngày 12/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh mức
thu, đơn vị tính và tỷ lệ điều tiết phí bảo vệ môi
trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn
tỉnh Thái Bình

, ị

24/7/2023

4
Nghị
quyết

SỐ 09/2021/NQ-HĐND
ngày 14/5/2021

Quy định mức thu lệ phí đối với các tổ
chức, cá nhân thực hiện tíiủ tục hành
chính qua dịch vụ công trực tuyến
mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh
Thái Bình

Bị ứiay thế bởi Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND
ngày 12/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy
định mức thu lệ phí đối với các tổ chức, cá nhân
thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực
tuyến một phần hoặc toàn ứình trên địa bàn tỉnh
Thái Bình

24/07/2023

5
Nghị
quyết

SỐ 02/2022/NQ-HĐND
ngày 29/4/2022

Sửa đổi, bổ sung Mục 1.1 Phụ lục 2 và
khoản 1 Mục II Phụ lục 3 ban hành
kèm theo Nghị quyết số 50/2016/NQ-
HĐND ngay 13/12/2016 của Họi
đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và
sử dụng phí, lệ phí theo Luật Phí và lệ
phí nãm 2015 thuộc thẩm quyền của
Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn
tủih Thái Bình

BỊ bãi bỏ bởi Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND
tỉnh ngày 15/3/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh
bãi bỏ Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày
29/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ
sung Mục 1.1 Phụ lục 2 và khoản 1 mục II Phụ lục
3 ban hành kèm ứieo Nghị quyết số 50/2016/NQ-
HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân
tỉnh ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp,
quản lý và sử dụng phí, lệ phí theo Luật phí và lệ
phí năm 2015 tìiuộc thẩm quyền của Hội đồng
nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình

27/03/2023



6
Quyết
định

Số 14/2016/QĐ-UBND
ngày 15/12/2016

Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm
vụ chi; tỷ lệ phần tràm (%) phân chia
nguồn tìiu giữa các cấp ngân sách địa
phương tìr nãm 2017

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND
ngày 20/12/2023 của ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ
các quyết định, chỉ thị của ủy ban nhân dân tỉnh
Thái Bình

31/12/2023

7
Quyết
định

Số 27/2017/QĐ-IJBND
ngày 20/12/2017

Điều chừưi định mức phân bổ chi
thường xuyên ngân sách cho các bệnh
viện tuyến tỉnh, tuyến huyện giai đoạn
2018-2020

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND
ngày 20/12/2023 của ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ
các quyết định, chỉ thị của ủy ban nhân dân tỉnh
Thái Bình

31/12/2023

8
Quyết
định

Số 07/2019/QĐ-UBND
ngày 17/6/2019

Ban hành quy định danh mục, thời
gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản
cố định vô hình; danh mục, ứiời gian
sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định;
danh mục tài sản cố định đặc ứiù
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái
Bình

Bị thay thế bởi Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND
ngày 29/9/2023 của ủy ban nhân dân tỉnh Quy
định danh mục, thời gian tính hao mòn và tỳ lệ hao
mòn tài sản cố định vô hình; danh mục tài sản cố
định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái
Bình

10/10/2023

9
Quyết
định

SỐ 04/2022/QĐ-ƯBND
ngày 18/02/2022

Ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất
năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Bị thay thế bởi Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND
ngày 19/01/2023 của ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa
bàn tỉnh Thái Bình

29/01/2023

10
Quyết
định

Số 10/2022/QĐ-UBND
ngày 17/6/2022

Sửa đổi Hệ số điều chỉnh giá đất một
số vị trí tại Phụ lục kèm theo Quyết
định số 04/2022/QĐ-lJBND ngày
18/02/2022 của ủy ban nhân dân tỉnh

Bị ứiay thế bởi Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND
ngày 19/01/2023 của ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành Hệ số điều chỉnh giá đất nãm 2023 trên địa
bàn tỉnh Thái Bình

29/01/2023

7-
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n. LĨNH Vực NỘI VỤ

1
Quyết
định

Số 20/2013/QĐ-UBND
ngày 12/11/2013

về việc ban hành quy định về quàn lý
tổ chức bộ máy, biên chế công chức,
vị trí việc làm của tổ chức hành chính
và đơn vị sự nghiệp công lập

Bị thay thế bởi Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND
ngày 19/01/2023 của ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế,
vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành
chính và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Thái
Bình

01/02/2023

2
Quyết
định

SỐ 09/2014/QĐ-ƯBND
ngày 22/7/2014

về việc ban hành quy định quản lý
cán bộ, công chức ừong các cơ quan
hành chính ở cấp tỉnh, cấp huyện, đơn
vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính
trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội,
tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc tỉnh
Thái Bình

Bị thay thế bởi Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND
ngày 23/10/2023 của ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành Quy định về quản lý cán bộ, công chức trong
các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp
huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình

10/11/2023

3
Quyết
định

Số 03/2015/QĐ-UBND
ngày 05/3/2015

Ban hành Quy định quản lý viên chức
trong các đơn vị sự nghiệp công lập
thuộc tỉnh Thái Bình

Bị thay thế bởi Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND
ngày 23/10/2023 của ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý
viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập
thuộc phạm vi, tìiẩm quyền quản lý của ủy ban
nhân dân tỉnh Thái Bình

10/11/2023

4
Quyết
định

Số 10/2018/QĐ-ƯBND
ngày 21/9/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy
định quản lý viên chức trong các đơn
vị sự nghiệp công lập thuộc tủứi Thái
Bình ban hành kèm theo Quyết định
SỐ 03/2015/QĐ-UBND ngày

Bị thay thế bởi Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND
ngày 23/10/2023 của ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý
viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập
thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của ủy ban

10/11/2023
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05/3/2015 của ủy ban nhân dân tỉnh
ban hành

nhân dân tỉnh Thái Bình

5
Quyết
định

Số 11/2018/QĐ-UBND
ngày 21/9/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy
định quản lý cán bộ, công chức trong
các cơ quan hành chính ở cấp tỉnh,
cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập,
tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp,
tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề
nghiệp thuộc tỉnh Thái Bình ban hành
Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND
ngày 22/7/2014 của ủy ban nhân dân
tỉnh

Bị thay thể bởi Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND
ngày 23/10/2023 của ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành Quy định về quản lý cán bộ, công chức trong
các cơ quan, tồ chức hành chính cấp tỉnh, cấp
huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình

10/11/2023

III. LĨNH Vực XÂY DựNG

1
Quyết
định

SỐ 03/2018/QĐ-ƯBND
ngày 30/5/2018

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện
chế độ báo cáo, cung cấp, kiểm tra
thông tin về nhà ở và thị trường bất
động sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Bị thay thế bởi Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND
ngày 17/11/2023 của ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống
thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về
nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh
Thái Bình

05/12/2023

2
Quyết
định

Số 01/2020/QĐ-UBND
ngày 17/01/2020

Ban hành Bộ đơn giá bồi thường nhà
và công trình xây dựng khi nhà nước
thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Bị thay thế bởi Quyết định số 07/2023/QĐ-ƯBND
ngày 18/4/2023 của ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành Bộ đơn giá bồi thường nhà và công trình xây
dựng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
Thái Bình

05/5/2023

•  1
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IV. LĨNH Vực VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1
Quyết
định

Số 14/201 l/QĐ-UBND
ngày 03/10/2011

về việc ban hành Quy chế phối hợp
trong việc công bố, công khai thủ tục
hành chính thuộc thẩm quyền giải
quyết của các cấp chính quyền trên địa
bàn tỉnh Thái Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND
ngày 20/12/2023 của ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ
các quyết định, chỉ ứiị của ủy ban nhân dân tỉnh
Thái Bình

31/12/2023

2
Quyết
định

SỐOl/2018/QĐ-UBND
ngày 19/01/2018

Ban hành Quy chế xét, cho phép sử
dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC
trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Bị bãi bỏ bời Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND
ngày 20/12/2023 của ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ
các quyết định, chỉ thị của ủy ban nhân dân tỉnh
Thái Bình

31/12/2023

3
Quyết
định

SỐ 25/2021/QĐ-UBND
ngày 06/10/2021

về việc ban hành Quy chế làm việc
của UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ
2021-2026

Bị thay thế bởi Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND
ngày 03/01/2023 của ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành Quy chế làm việc của ủy ban nhân dân tỉnh
Thái Bình nhiệm kỳ 2021-2026

16/01/2023

V. LĨNH Vực LAO ĐỘNG-THƯOT^G BINH, XÃ HỘI

1 Chỉ thị
Số 12/1999/CT-ƯB

ngày 21/6/1999

về việc tăng cường công tác tồ chức,
quản lý cho vay vốn và phát huy hiệu
quả vốn vay tìr quĩ quốc gia hỗ trợ
viêc làm

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 26/2023/QĐ-ƯBND
ngày 20/12/2023 của ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ
các quyết định, chỉ ứiị của ủy ban nhân dân tỉnh
Thái Bình

31/12/2023

VI. LĨNH Vực KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

1
Nghị
quyết

Số 40/2010/NQ-HĐND
ngày 16/7/2010

về việc thành lập Khu kinh tế ven
biển tỉnh Thái Bình

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND
ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi
bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

19/12/2023

Vi
<ỉ



Thái Bình

2
Nghị
quyết

SỐ 17/2017/NQ-HĐND
ngày 08/12/2017

Phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung
hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn
2018-2020

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND
ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi
bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
Thái Bình

19/12/2023

3
Nghị
quyết

Số 26/2017/NQ-HĐND
ngày 27/12/2017

Bổ sung dự án đầu tư xây dựng tuyến
đường bộ nối hai tỉiứi Thái Bình - Hà
Nam với cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình,
theo hình thức hợp đồng xây dựng -
chuyển giao (BT) vào đanh mục kế
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn
2018-2020 nguồn ngân sách địa
phương; chấp thuận chủ trương điều
chỉnh tổng mức đầu tư và điều chỉnh
thời gian thực hiện dự án

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND
ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi
bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
Thái Bình

19/12/2023

1:

'• ì.

4
Nghị
quyết

SỐ 06/2018/NQ-HĐND
ngày 12/7/2018

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung
kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn
ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020 đã
được phê duyệt tại Nghị quyết số
17/2017/NQ-HĐND ngày 08^2/2017
của Hội đồng nhân dân tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND
ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân từủi bãi
bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
Thái Bình

;

19/12/2023

■íi-'



5
Nghị
quyết

SỐ08/2018/NQ-HĐND
ngày 12/7/2018

Phê duyệt phương án sử dụng và trả
nợ của ngân sách địa phương với phần
vốn vay lại Dự án bảo tồn và quản lý
hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển
khu vực Đồng bằng sông Hồng sử
dụng vốn vay của Ngân hàng tái thiết
Đức (KfW)

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐND
ngày 20/9/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê
duyệt phương án sử dụng và trả nợ của ngân sách
địa phương đối với phần vốn vay lại Dự án bảo
tồn và quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn ven
biển khu vực Đồng bằng sông Hồng thực hiện tại
tỉnh Thái Bình

02/10/2023

6
Nghị
quyết

Số 12/2018/NQ-HĐND
ngày 30/7/2018

về việc bồ sung kế hoạch vốn đầu tư
công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh
giai đoạn 2018-2020 cho Dự án đầu tư
xây dựng công trình Khu cảng và dịch
vụ cảng cụm công nghiệp, khu du lịch
nghỉ dưỡng vui chơi giải trí tại Khu
kinh tế Thái Bình thuộc xã Thái
Thượng, huyện Thái Thụy (hợp phần
A; Nạo vét luồng tàu biển, xây kè
công trình bảo vệ tàu, hạ tầng kỹ thuật
và giao thông đến hàng rào cảng)

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND
ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi
bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
Thái Bình

19/12/2023

7
Nghị
quyết

SỐ 13/2018/NQ-HĐND
ngày 30/7/2018

về việc phê duyệt một số cơ chế,
chính sách hỗ trợ xã đạt chuẩn quốc
gia nông thôn mới, huyện đạt chuẩn
quốc gia nông thôn mới và cơ chế,
chửứi sách hỗ trợ sản phẩm đặc thù
của huyện, thành phố giai đoạn 2018-
2019, tỉnh Thái Bình

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND
ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi
bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
Thái Bình

19/12/2023

'í?



8
Nghị
quyết

Số 03/2019/NQ-HĐND
ngày 13/5/2019

Phê duyệt sửa đổi, bổ sung một số nội
dung của Nghị quyết số 13/2018/NQ-
HĐND ngày 30/7/2018 của Hội đồng
nhân dân tỉnh về việc phê duyệt một
số cơ chế, chính sách hỗ trợ xã đạt
chuẩn quốc gia nông thôn mới, huyện
đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới và
cơ chế, chính sách hỗ trợ sản phẩm
đặc thù của huyện, thành phố giai
đoạn 2018-2019, tỉnh Thái Bình

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND
ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi
bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
Thái Bình

19/12/2023

9
Nghị
quyết

Số 10/2019/NQ-HĐND
ngày 16/9/2019

Điều chỉnh Ke hoạch đầu tư công
trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai
đoạn 2018-2020 tại số thứ tự 02 và 05
Mục II Phần B Biểu số 03 ban hành
kèm theo Nghị quyết số 06/2018/NQ-
HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng
nhân dân tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND
ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi
bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
Thái Bình

19/12/2023

>
\

«

10
Nghị
quyết

Số 36/2020/NQ-HĐND
ngày 09/12/2020

về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp
chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm
2021

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND
ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi
bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
Thái Bình

19/12/2023

11
Nghị
quyết

Số 37/2020/NQ-HĐND
ngày 09/12/2020

Điều chỉnh, bồ sung kế hoạch đầu tư
công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh
giai đoạn 2018-2020

BỊ bãi bỏ bởi Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND
ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi
bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
Thái Bình

19/12/2023
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12
Quyết
định

Số 06/2011/QĐ-ƯBND
ngày 06/7/2011

Ban hành quy chế quản lý và sử dụng
nguồn hỗ trợ phát triển chính thức
(ODA) và viện trợ phi chính phủ
(NGO) nước ngoài tại tỉnh Thái Binh

Bị thay thế bởi Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND
ngày 16/01/2023 của ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không
hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát ừiển chính thức
của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài danh
cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thái Bình

27/01/2023

13
Quyết
định

Số 14/2012/QĐ-UBND
ngày 22/8/2012

về việc ban hành quy chế quản lý,
hoạt động cho tô chức, cá nhân nước
ngoài, người Việt Nam định cư ở
nước ngoài thuê nhà trên địa bàn tỉnh
Thái Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND
ngày 29/5/2023 của ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ
Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày
22/8/2012 của ủy ban nhân dân tửứi Thái Bình về
việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động cho tổ
chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định
cư ở nước ngoài thuê nhà trên địa bàn tỉnh Thái
Bình

15/06/2023

14
Quyết
định

Số 06/2014/QĐ-ƯBND
ngày 30/6/2014

Ban hành quy định về tổ chức lập,
thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và
công bố quy hoạch tổng thể phát triển
kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh
vực và sản phẩm chủ yếu trên địa bàn
tỉnh Thái Bình

BỊ bãi bỏ bởi Quyết đựih số 26/2023/QĐ-UBND
ngày 20/12/2023 của ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ
các quyết định, chỉ thị của ủy ban nhân dân tỉnh
Thái Bình

31/12/2023

VII. LĨNH Vực Y TÉ

1
Quyết
định

Số 52/2004/QĐ-UBND
ngày 31/5/2004

về chương ừinh hành động thực hiện
Nghị quyết 10 của Ban Chấp hành
Đảng bộ tĩnh khóa XVI về phòng,
chống ma túy và lây nhiễm HIV/AIDS

BỊ bãi bỏ bởi Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND
ngày 20/12/2023 của ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ
các quyết định, chỉ thị của ủy ban nhân dân tỉnh
Thái Bình

31/12/2023

V
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2
Quyết
định

Số 65/2005/QĐ-UBND
ngày 07/11/2005

về việc thành lập trung tâm phòng
chống HIV/AIDS trực tíiuộc Sở Y tế
Thái Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 26/2023/QĐ-lJBND
ngày 20/12/2023 của ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ
các quyết định, chỉ thị của ủy ban nhân dân tỉnh
Thái Bình

31/12/2023

3
Quyết
định

Số 12/2021/QĐ-UBND
ngày 06/8/2021

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh
Thái Bình

Bị thay thế bởi Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND
ngày 14/4/2023 của ủy ban nhân dân tỉnh Quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở Y tế tỉnh Thái Bình

01/05/2023

VIII. LĨNH Vực NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIẺN NÔNG THÔN

1
Quyết
định

Số 09/2021/QĐ-UBND
ngày 07/7/2021

Ban hành định mực kinh tế, kỹ thuật
áp dụng cho các mô hình khuyến nông
trên địa bàn tỉnh Thái Bình

BỊ thay thế bởi Quyết định số 16/2023/QĐ-lJBND
ngày 12/10/2023 của ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành định mức kinh tế, kỹ thuật áp dụng cho hoạt
động khuyến nông ữên địa bàn tỉnh Thái Bình

25/10/2023

2
Quyết
định

Số 17/2021/QĐ-UBND
ngày Oố/8/2021

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông ứiôn tỉnh
Thái Bình

Bị thay thế bởi Quyết định số 13/2023/QĐ-ƯBND
ngày 21/8/2023 của ủy ban nhân dân tỉnh Quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
tỉnh Thái Bình

01/9/2023

IX. LĨNH Vực TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

v*
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1 Chỉ thị
Số 25/2004/CT-UB

ngày 23/11/2004
về việc tăng cường quản lý nhà nước
về đo đạc và bản đồ

BỊ bãi bỏ bởi Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND
ngày 20/12/2023 của ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ
các quyết định, chỉ thị của ủy ban nhân dân tỉnh
Thái Bình

31/12/2023

2 Chỉ thị
Số 30/2005/CT-UBND

ngày 17/3/2005
Tăng cường công tác quản lý tài
nguyên nước trên địa bàn tỉnh.

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND
ngày 20/12/2023 của ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ
các quyết định, chỉ thị của ủy ban nhân dân tỉnh
Thái Bình

31/12/2023

X. LĨNH Vực GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1
Nghị
quyết

SỐ 17/2022/NQ-HĐND
ngày 09/12/2022

Quy định mức học phí và chính sách
hỗ trợ học phí đối với các cơ sở giáo
dục mầm non, giáo dục phố thông
công lập ttên địa bàn tỉnh Thái Bình
năm học 2022-2023

Bị thay ứiế bởi Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND
ngày 20/9/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy
định mức học phí và chính sách hỗ trợ học phí đối
với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục pho
thông công lập ừên địa bàn tỉnh Thái Bình nãm
2023-2024

02/10/2023

2
Nghị
quyết

Số 04/2023/NQ-HĐND
ngày 15/3/2023

Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số
17/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022
của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định
mức học phí và chúih sách hỗ ữợ học
phí đối với các cơ sở giáo dục mầm
non, giáo dục phổ thông công lập trên
địa bàn tỉnh Thái Bình năm học 2022-
2023

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND
ngày 20/9/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy
định mức học phí và chính sách hỗ trợ học phí đối
vớ các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ
thông công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm
2023-2024

02/10/2023

XI. LĨNH Vực KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

.?
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1
Quyết
định

Số 04/2016/QĐ-UBND
ngày 13/6/2016

Ban hành quy định định mức xây
dựng và phân bồ dự toán kinh phí đối
với nhiệm vụ khoa học và công nghệ
có sử dụng ngân sách nhà nước trên
địa bàn tỉnh Thái Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND
ngày 20/12/2023 của ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ
các quyết định, chỉ thị của ủy ban nhân dân tỉnh
Thái Bình

31/12/2023

XII. LĨNH Vực CÔNG AN TỈNH

1
Quyết
đinh

SỐ 05/2015/QĐ-UBND
ngày 16/4/2015

Ban hành Quy định khu vực bảo vệ,
khu vực cấm tập trung đông người,
cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh và tổ
chức thực hiện đặt các biển báo trên
địa bàn tỉnh Thái Bình

Bị thay thế bởi Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND
ngày 15/3/2023 của ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành Quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập
trung đông người, khu vực cấm ghi âm, ghi hình,
chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình

01/04/2023

XIII. LĨNH Vực Bộ CHỈ HUY Bộ ĐỘI BIÊN PHÒNG

1
Quyết
định

Số 43/2002/QĐ-lJB
ngày 12/6/2002

về việc ban hành quy định quản lý
hoạt động của người và phương tiện
trong khu vực biên phòng tỉnh Thái
Bình

BỊ bãi bỏ bởi Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND
ngày 20/12/2023 của ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ
các quyết định, chỉ thị của ủy ban nhân dân tỉnh
Thái Bình

y

31/12/2023 ;

2
Quyết
định

SỐ 56/2005/QĐ-ƯBND
ngày 09/9/2005

Quy định khu vực hạn chế hoạt động
tại vùng biên giới tỉnh Thái Bình

BỊ bãi bỏ bởi Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND
ngày 20/12/2023 của ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ
các quyết định, chỉ thị của ủy ban nhân dân tỉnh
Thái Bình

31/12/2023

1



14

3
Quyết
định

SỐ 08/2012/QĐ-UBND
ngày 26/4/2012

Ban hành quy định trách nhiệm của tổ
chức, cá nhân tham gia hoạt động
phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu
nạn trong khu vực biên giới tỉnh Thái
Bình

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 26/2023/QĐ-ƯBND
ngày 20/12/2023 của ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ
các quyết định, chỉ thị của ủy ban nhân dân tỉnh
Thái Bình

31/12/2023

4 Chỉ thị
Số 07/2005/CT-UB

ngày 10/3/2005

về việc thực hiện Nghị định số
161/2003/NĐ-CP ngày 18/12/2003
của Chính phủ về Quy chế khu vực
biên giới biển

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 26/2023/QĐ-ƯBND
ngày 20/12/2023 của ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ
các quyết định, chỉ thị của ủy ban nhân dân tỉnh
Thái Bình

31/12/2023



DANHM

Phụ lục 02
PHẠM PHÁP LUẬT DO Hội ĐÒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

BAN HÀNH HÉT HIỆU Lực MỘT PHÀN NĂM 2023
ễ/Ị03 /QĐ-UBND ngày (2^ thảng 01 năm 2024 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bĩnh).

STT
Tên loại
vãn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành;
tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định
hết hiệu lực Lý do hết hiệu lực Ngày hết

hiệu lực

1. LĨNH Vực TÀI CHÍNH

Nghị
quyết

SỐ 50/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016
ban hành Quy định mức thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí theo
Luật Phí và lệ phí năm 2015 thuộc thẩm
quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh ừên địa
bàn tủứi Thái Bình

Điểm 1.2 khoản 1 mục
IV Phụ lục 1 ban hành
kèm theo Nghị quyết số
50/2016/NQ-HĐND
ngày 13/12/2016 cùa
Hội đồng nhân dân tỉnh

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số
13/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023
của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi
điểm 1.2 khoản 1 mục IV Phụ lục 1 ban
hành kèm theo Nghị quyết số
50/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016
của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành
quy định mức thu, chế độ thu, nộp,
quản lý và sử dụng phí, lệ phí theo Luật
phí và lệ phí năm 2015 ữiuộc thẩm
quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh trên
địa bàn tỉnh Thái Bình và bãi bỏ toàn
bộ Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND
ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân
tỉnh quy địiứi mức thu, nộp, quản lý và
sử dụng Phí ứiẩm định đề án bảo vệ
môi trường chi tiết ữên địa bàn tỉnh
Thái Bình

24/7/2023



Nghị
quyết

Số 07/2022/NQ-HĐND ngày 13/07/2022
sửa đồi, bổ sung một số nội dung tại Phụ
lục ban hành kèm theo Nghị quyết số
50/2016/NfQ-HĐND ngày 13/12/2016 của
Hội đồng nhân dân tỉnh quy đinh mức thu,
chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ
phí thuộc thẩm quyền cùa Hội đồng nhân
dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình và
mục 2 khoản 1 Điều 1 Nghi quyết số
09/2021/NQ-HĐND ngày 14/5/2021 của
Hội đồng nhân dân tỉnh quy đinh mức thu
lệ phí đối với các tổ chức, cá nhân thực
hiện tìiủ tục hành chính qua dịch vụ công
ừực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ữên địa
bàn tỉnh Thái Bình

Điều 2 Nghị quyết

Bị thay thế bởi Nghị quyết số
12/2023/NQ-HĐOT) ngày 12/7/2023
của Hội đồng nhân dân tủửi Quy điiủi
mức thu lệ phí đối với các tổ chức, cá
nhân thực hiện thủ tục hành chúih qua
dịch vụ công txực tuyến một phần hoặc
toàn ừmh trên địa bàn tmh Thái Bình

24/7/2023

Quyết
đinh

SỐ 26/2021/QĐ-UBND ngày 15/10/2021
ban hành Quy định quản lý nhà nước về
giá ừên địa bàn tỉnh Thái Bình

Điều 13; Điều 14 Quy
định ban hành kèm theo
Quyết điiủi

Bị sửa đổi, bồ sung bởi Quyết đinh số
17/2023/QĐ-UBND ngày 12/10/2023
của ủy ban nhân dân tửih sửa đồi, bổ
sung một số điều của Quy định quản lý
nhà nước về giá ừên địa bàn tỉnh Thái
Bình ban hành kèm theo Quyết định số
26/2021/QĐ-UBND ngày 15/10/2021
của ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

#

25/10/2023

n. LĨNH Vực NÔI VỤ



1
Quyết
định

Số 14/2020/QĐ-ƯBND ngày 30/6/2020
ban hành Quy định về tiêu chuẩn phức
danh Tmởng phòng, Phó Trưởng phòng
và tương đương thuộc sở, ban, ngành; ủy
ban nhân dân huyện, thành phố ừên địa
bàn tỉnh Thái Bmh

Khoản 4 Điều 6; khoản
3, khoản 4 Điều 7;
khoản 3, khoản 4 Điều
8 Quy định ban hành
kèm theo Quyết định

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết đinh số
21/2023/QĐ-UBND ngày 23/10/2023
của ủy ban nhân dân tủưi sửa đổi, bổ
sung một số điều của Quy định về tiêu
chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó
Trưởng phòng và tương đương thuộc
sở, ban, ngành; ủy ban nhân dân
huyện, ứiành phố ừên địa bàn tỉnh Thái
Bình ban hành kèm theo Quyết định số
14/2020/QĐ-UBND ngày 3/6/2020 của
ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

10/11/2023

2
Quyết
định

SỐ 03/2023/QĐ-ƯBND ngày 19/01/2023
ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ
máy, biên chế, vị trí việc làm ữong các cơ
quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự
nghiệp công lập của tỉnh Thái Bình

Khoản 4 Điều 17;
khoản 1 Điều 20; khoản
1, khoản 2 Điều 22;
lchoản 2 Điều 23; khoản
1 Điều 29; khoản 3
Điều 23; khoản 5 Điều
25; khoản 3 Điều 26;
khoản 2 Điều 27; khoản
2 Điều 28 Quy định ban
hành kèm theo Quyết
định

Bị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Quyết
định số 22/2023/QĐ-UBND ngày
31/10/2023 của ủy ban nhân dân tửứi
sửa đổi, bổ sung một số nội dung của
Quy địali quản lý tổ chức bộ máy, biên
chế, vị ừí việc làm ừong các cơ quan,
tô chức hành chính và đoTi vị sự nghiệp
công lập của tỉnh Thái Bình ban hành
kèm theo Quyết định số 03/2023/QĐ-
UBND ngày 19/01/2023 của ủy ban
nhân dân tỉnh

15/11/2023

m. LĨNH vực KÉ HOẠCH VÀ ĐẦU Tư

1
Nghị
quyết

Sô 29/2021/NQ-fíE)ND ngày 10/12/2021
ban hành quy định về cơ chế, chính sách
lỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai; mua máy
zầy, hệ thống thiết bị sấy phục vụ sản xuất
aông nghiệp ừên địa bàn tỉnh Thái Bình

Điều 4 Quy định ban
hành kèm theo Nghị
quyết

Bị thay thế bởi Nghị quyết số
08/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023
của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành
Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ tích
tụ, tập trung đất đai để phát triển kinh

24/7/2023



giai đoạn 2021-2025 tế nông nghiệp tửứi Thái Bình giai đoạn
đến năm 2028

2
Nghị
quyết

Số 10/2022/NQ-HĐND ngày 24/8/2022
ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí,
định mức phân bổ vốn ngân sách trung
ương, mức vốn đối ứng ngân sách địa
phưong thực hiện Chưooig ữình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông ứiôn mới giai
đoạn 2021-2025 ừên địa bàn tỉnh Thái
Bình

Sửa đổi Tên khoản 1
Điều 4 Quy định ban
hành kèm theo Nghị
quyết

Bị sửa đổi bởi Nghị quyết số
07/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023
của Hội đồng lứiân dân tỉnh sửa đồi, bồ
sung một số nội dung của Điều 4 Quy
định nguyên tắc tiêu chí, định mức
phân bổ vốn ngân sách trung ương,
mức đối ứng ngân sách địa phương
thực hiện Chương ừình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn
2021-2025 ữên địa bàn tỉnh Thái Bình
ban hành kèiĩi theo Nghị quyết số
10/2022/NQ-HĐND ngay 24/8/2022
của Hội đồng nhân dân tỉnh.

24/7/2023

IV. LĨNH Vực LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ì

1
Nghị
quyết

Số 05/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022
ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí,
đinh mức phân bồ vốn ngân sách nhà
nước thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia giảm nghèo bền vũng trên địa
bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2022-2025

Điểm c khoản 3 Điều 5
Quy định ban hành kèm.
theo nghị quyết

Bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số
22/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023
của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đồi, bố
sung điểm c khoản 3 Điều 5 Quy định
nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ
vốn ngân sách nhà nước thực hiện
Chương ữình mục tiêu quốc gia giảm
nghèo bền vững ừên địa bàn tỉnh Thái
Bình, giai đoạn 2022-2025 kèm theo
Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND
ngày 13/7/2022 của Hội đồng nhân dân
tỉnh.

'.-ù.''

19/12/2023
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